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Thứ/ 

Ngày 
Tiết Môn 

Tiết thứ 

theo PPCT 
Tên bài 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

11/4 

1 

2 

3 

4 

HĐTN 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

  Đạo đức 

  

               HỌC SINH NGHỈ HỌC 

 

5 

6 

7 

  TA(SN) 

Âm nhạc 

HDH 

   

Ba 

  12/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Anh 

Tiếng Việt 

Toán 

 Ôn tập kiến thức 

Unit 9 : Toy – Lesson 1 

Ôn tập kiến thức 

Phép cộng dạng 25 + 4 , 25 + 40 ( tiết 2 ) 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu, PM 

Máy chiếu, PM 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

HDH 

Mĩ thuật 

 

 

29 

Ôn tập kiến thức 

Ôn tập kiến thức 

Bài 15 : Em vẽ chân dung bạn 

Máy chiếu 

Bảng phụ  

Tư 

13/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Toán 

  T/C MT 

342 

343 

86 

 

Kể cho bé nghe 

Tô chữ hoa E , Ê 

Luyện tập 

Phấn màu 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

5 

6 

7 

TNXH 

HDH 

ĐS TV 

57 Trường học của em ( tiết 1 ) 

Hoàn thành bài 

 

Máy chiếu, PM  

Bảng phụ 

Năm 

14/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

T/C TA 

HĐTN 

344 

345 

 

86 

Góc ST :Em yêu thiên nhiên 

KC : Chuyện của hoa hồng 

Unit 9 : Toy – Lesson 1 

Những người bạn của em 

Máy chiếu 

Máy chiếu 

 

Phiếu khen 

5 

6 

7 

Tiếng Việt 

   GDTC 

    HDH 

346 

57 

Tô chữ hoa G , H 

Bài 3 : Ôn tung và bắt bóng – Trò chơi 

Hoàn thành bài 

Máy chiếu 

 

Bảng phụ 

Sáu 

15/4 

1 

2 

3 

4 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

GDTC 

Toán 

347 

348 

58 

87 

Đọc truyện tranh ( tiết 1 ) 

Đọc truyện tranh ( tiết 2 ) 

KT tung và bắt bóng 

Phép trừ dạng 39 – 15 ( tiết 1 ) 

Máy chiếu 

Máy chiếu, PM 

 

Máy chiếu , 

BDD 

5 

6 

7 

TA (SN) 

TNXH  

HĐTN                                           

 

    58 

    87 

 

Trường học của em ( tiết 2 ) 

Sơ kết tuần 29 . Tìm hiểu khó khăn của bạn 

 

Bảng phụ 

Phiếu khen 
 

Ngày 1 tháng 4 năm 2022 

TỔ TRƯỞNG 

    Vũ Thị Diệu Huyền  

                                         


